
CATALOG

ELECTRO

KHÁCH HÀNG 2023

KT: 20x20x5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D150

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

0989 73 88 11
www.betongsoithuytinh.com

ĐÀ NẴ NG: MAI ĐĂNG CHƠN , HÒA QUÝ, NGŨ  HÀNH SƠN, ĐÀ
NẴ NG

KT: 26x30x2.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D154

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 13.5x30x3cm
Mật độ: 39 v/ m2
Màu xám bê tông

D067

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 22.5x20x1.5cm
Mật độ: 29 v/ m2
Màu xám bê tông

D056

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20x20x2.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D038

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20.5x30x1.5cm
Mật độ: 30v/ m2
Màu xám bê tông

D118

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

TPHCM:  11A  ĐƯỜNG SỐ  52, KDC VĂN MINH, P. AN PHÚ, TP.
THỦ ĐỨC



CATALOG
KT: 23x26.5x1.5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

D126

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D128

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

D064

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D054

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20x17.6x1.5cm
Mật độ: 39 v/ m2
Màu xám bê tông

D134

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 38x32x1.5cm
Mật độ: 10 v/ m2
Màu xám bê tông

D001

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

D003

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 12x25x1.5cm
Mật độ: 33 v/ m2
Màu xám bê tông

D071.2

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 18x22x2cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D107

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 22.5x20x1.5cm
Mật độ: 29 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 38x32x1.5cm
Mật độ: 11.4 v/ m2
Màu xám bê tông



CATALOG

KT: 17x22.5x1cm
Mật độ: 51.3 v/ m2
Màu xám bê tông

D100

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20x9.5x1.5cm
Mật độ: 105 v/ m2
Màu xám bê tông

D165

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D120

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20x20x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D140

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 20x20x2cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D065

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 60x60x2cm
Mật độ: 2.78 v/ m2
Màu xám bê tông

D096

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 15x45x3cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

D108

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 21x26x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D065

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D

KT: 10x30x3cm
Mật độ: 38 v/ m2
Màu xám bê tông

D071.1
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 20x30x10cm
Mật độ: 16.7 v/ m2
Màu xám bê tông

D070.1
GẠCH ỐP 3D

45.000/ VIÊN



CATALOG

VISIT OUR WEBSITE

KT: 15x45x2.5cm
Mật độ:14.8 v/ m2
Màu xám bê tông

D204
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 15x30x2.5cm
Mật độ:22 v/ m2
Màu xám bê tông

D202
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 16x22x2.5cm
Mật độ:28.4 v/ m2
Màu xám bê tông

D203
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D166
GẠCH ỐP 3D

KT:
38/36.2x43.5x2.5cm  
Mật độ: 12 v/ m2
Màu xám bê tông

D203
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 15x45x2.5cm
Mật độ: 14.8 v/ m2
Màu xám bê tông

D189
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ580.000 VNĐ

KT: 15x15x3cm
Mật độ:25 v/ m2
Màu xám bê tông

D113
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D200
GẠCH ỐP 3D

KT: 22x25x2cm
Mật độ: 33 v/ m2
Màu xám bê tông

D113
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D149
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ



CATALOG

D205
GẠCH ỐP 3D

KT: 20x40x1.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

KT: 30x5.5x2.5cm
Mật độ: 61 v/ m2
Màu xám bê tông

D158
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

D048
GẠCH  VÂN GỖ

580.000 VNĐ

D205
GẠCH ỐP 3D

KT: 15x45x2.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

D210
GẠCH ỐP 3D

D073
GẠCH ỐP 3D

D143
GẠCH ỐP 3D

KT: 40x40x2cm
Mật độ: 6.25 v/ m2
Màu xám bê tông

D153
GẠCH ỐP 3D

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 21x26x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 10x20x6cm
Mật độ: 83.3 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 12.000 VNĐ/ V

580.000 VNĐ

D214
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 20x50x2.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 23.5x18x1.5cm
Mật độ: 32 v/ m2
Màu xám bê tông

D058

580.000 VNĐ

GẠCH ỐP 3D



CATALOG

D011
GẠCH ỐP 3D

KT: 23x26.5x1.5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

KT: 30x5.5x2.5cm
Mật độ: 61 v/ m2
Màu xám bê tông

D188
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

D053
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

D012
GẠCH ỐP 3D

D019
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D009
GẠCH ỐP 3D

D017
GẠCH ỐP 3D

D010
GẠCH ỐP 3D

KT: 40x40x2cm
Mật độ: 6.25 v/ m2
Màu xám bê tông

D015
GẠCH ỐP 3D

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 21x26x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

KT: 20x50x2.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

D209
TẤM SÓNG

KT: 60x120x1.5cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

850.000 VNĐ



CATALOG

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D149.2
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 25x25x2cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D130
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 21x26x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

D101
GẠCH ỐP 3D

KT: 30x30x2cm
Mật độ: 11.1 v/ m2
Màu xám bê tông

D130
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ
580.000 VNĐ

KT: 20x20x12.5cm
Mật độ: 58 v/ m2
Màu xám bê tông

D101
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

D068
GẠCH ỐP 3D

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D066
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ580.000 VNĐ

KT: 38x32x1.5cm
Mật độ: 10 v/ m2
Màu xám bê tông

D061
GẠCH ỐP 3D

KT: R10x3x2cm
Mật độ: 33.3 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 20x30x2.5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

D063
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D020
GẠCH ỐP 3D

KT: 25x35x2.5cm
Mật độ: 11.43 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ



CATALOG

KT: 21x6x3cm
Mật độ: 11 v/ m2
Màu xám bê tông

D043
GẠCH ỐP 3D

D039
GẠCH ỐP 3D

KT: 15x4x2.5cm
Mật độ: 51 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

D033
GẠCH ỐP 3D

D063
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D031
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D029
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D028
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D026
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

D033
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D126
GẠCH ỐP 3D

KT: 20x20x1.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông



CATALOG
KT: 25x35x2.5cm
Mật độ: 11.43 v/ m2
Màu xám bê tông

D063
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

KT: 15x25x2.5cm
Mật độ: 26.67 v/ m2
Màu xám bê tông

D060
GẠCH ỐP 3D

KT: 25x35x2.5cm
Mật độ: 11.43 v/ m2
Màu xám bê tông

D063
GẠCH ỐP 3D

D063
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

D052
GẠCH ỐP 3D

KT: R15x3cm
Mật độ: 32 v/ m2
Màu xám bê tông

D049
GẠCH ỐP 3D

D051
GẠCH ỐP 3D

KT: 30x60x2.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D117
GẠCH ỐP 3D

KT: 17x13.8x1.5cm
Mật độ: 65 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 50x50x3cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

D115
GẠCH ỐP 3D

D018
GẠCH ỐP 3D

KT: 10x6x2.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ



CATALOG

D008
GẠCH ỐP 3D

KT: 23x26.5x1.5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

D012
GẠCH ỐP 3D

KT: 40x40x2.5cm
Mật độ: 6.25 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

D018
GẠCH ỐP 3D

D207
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ

D186
GẠCH ỐP 3D

KT: 50x50x2.5cm
Mật độ: 4 v/ m2
Màu xám bê tông

D152
GẠCH ỐP 3D

KT: 15x20x3.5cm
Mật độ: 31 v/ m2
Màu xám bê tông

D048
GẠCH ỐP 3D

KT: 17.5x25x3cm
Mật độ: 23 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D163
GẠCH ỐP 3D

D162
GẠCH ỐP 3D

KT: 10x6x2.5cm
Mật độ: 15 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D209
GẠCH ỐP 3D

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ

KT: 38x32x1.5cm
Mật độ: 10 v/ m2
Màu xám bê tông

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông



CATALOG

580.000 VNĐ

KT: 30x60x2.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

D193
GẠCH ỐP 3D

KT: 29.5x26x1.5cm
Mật độ: 17 v/ m2
Màu xám bê tông

D062
GẠCH ỐP 3D

KT: 15x60x3cm
       20x30x3cm
Mật độ: 11/16.7 v/ m2
Màu xám bê tông

D062
GẠCH ỐP 3D

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

580.000 VNĐ 580.000 VNĐ

D0135
GẠCH ỐP 3D

KT: 40x40x2.5cm
Mật độ: 8.33 v/ m2
Màu xám bê tông

D111.1
BỘ 12 MẪU HOA VĂN

KT: 25x25x2.5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

D111.3

D111.2

D111.4 D111.5 D111.6 D111.7

D111.8 D111.9 D111.10 D111.11 D111.12



CATALOG

D215.2
TẤM SÓNG

KT: 130x130x13cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

850.000 VNĐ

D090.1
TẤM PHẲNG 4 LỖ

KT: 30x60x1.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

D090.2
TẤM PHẲNG 4 LỖ

KT: 60x120x1.5cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ 850.000 VNĐ

D091.1
TẤM SÓNG NHỌN

KT: 30x60x1.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

D091.2
TẤM SÓNG NHỌN

KT: 60x120x1.5cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ 850.000 VNĐ

D092.1
TẤM SÓNG NHỌN

KT: 30x60x1.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

D092.2
TẤM SÓNG NHỌN

KT: 60x120x1.5cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ 850.000 VNĐ

D092.2
TẤM  PANEL

KT: 60x120x1.5cm
Mật độ: 1.39 v/ m2
Màu xám bê tông

850.000 VNĐ

D207
TẤM SÓNG NHỌN

KT: 30x60x1.5cm
Mật độ: 5.56 v/ m2
Màu xám bê tông

580.000 VNĐ



CATALOG

KT: 10x20x8cm
Mật độ: 50 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD137
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 10x20x8cm
Mật độ: 50 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD137
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 25x35x6cm
Mật độ: 11.4 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD082
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 15x30x8cm
Mật độ: 23 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD180
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 20x20x5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD156A
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 28x28x9.5cm
Mật độ: 13 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD157
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 20x20x5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD077
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 18x25x5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD155A
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 30x30x5cm
Mật độ: 11.1 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD182
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 15x30x5cm
Mật độ: 22 v/ m2
Màu xám bê tông

GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

750.000 VNĐ 750.000 VNĐ

750.000 VNĐ 750.000 VNĐ

750.000 VNĐ 120.000/ VIÊN

750.000 VNĐ 750.000 VNĐ

750.000 VNĐ 750.000 VNĐ



CATALOG

DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

KT: 18x25x5cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD155B
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 35x40x6cm
Mật độ: 10 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD079
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 20x20x6.5cm
Mật độ: 25 v/ m2
Màu xám bê tông

GẠCH HOA GIÓ TRUYỀN
THỐNG 

KT: 32x20x6cm
Mật độ: 16 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD081
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 40x40x5cm
Mật độ: 6.25 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD173
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

KT: 50x8.75x6.25cm
Mật độ: 32 v/ m2
Màu xám bê tông

VTD164
GẠCH HOA GIÓ HIỆN ĐẠI

750.000 VNĐ

750.000 VNĐ

750.000 VNĐ 850.000 VNĐ

850.000 VNĐ

13.000 VNĐ

BỒN TẮM, LAVABO ĐÁ MÀI

Size: L400xW610xH900

6.850.000

Size: L340xW610xH900

6.600.000



DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

Size: L420xW420xH870

6.350.000

Size: L450xW450xH150

1.950.000

1.800.000 2.450.000

20.550.000 20.120.000

Size: L400xW400xH150 Size: L500xW380xH150

Kích thước theo thiết kế Kích thước theo thiết kế



DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

Size: L1800xW770xH650

20.150.000 19.890.000

20.300.000 19.990.000

18.500.000 20.250.000

Size: L1300xW770xH600

Kích thước theo thiết kế

Kích thước theo thiết kế Kích thước theo thiết kế

Size: L1650xW770xH600



DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

Size: L1800xW915xH600

20.750.000

Size: L1635xW830xH600

20.450.000

20.050.000 20.750.000

20.450.000 19.990.000

Size: L1500xW730xH610 Size: L1900xW430xH770

Size: L1690xW780xH610 Size: L1700xW760xH580



DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

Size: L1650xW750xH600

20.750.000

Size: L2010xW810xH1025

64.350.000

20.550.000 20.450.000

19.750.000 19.990.000

Size: L1750xW810xH615

Size: L1600xW825xH470

Kích thước theo thiết kế

Kích thước theo thiết kế



DUNCAN Bathtub -136

22.150.000

Size: L1800xW700xH500

20.150.000

Size: L2150xW815xH650

38.790.000

19.890.000 34.560.000

Kích thước theo thiết kế Kích thước theo thiết kế



Ngã tư Mai Đăng Chơn & Lưu Quang vũ - Ngũ
Hành Sơn- Hòa Qúy - Đà Nẵng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
& SẢN XUẤT DGRC

Phòng CSKH: 0967.468.023
0989738811-0918819593 (  MR. ĐOAN)

Www.betongsoithuytinh.com

Tại TP Thủ Đức: 11A Đường Số 52, KDC Văn Minh,
P. An Phú, TP. Thủ Đức



THE BORCELLE & PARTNERS 

ABOUT US

WHAT WE OFFER

We find professional talents for
your business

Founded in 2000, we have provided
significant expertise and quality in

recruitment and consulting

Executive recruitment and
consulting
Candidate sourcing and
selection consultation
Recruitment framework
development
Career counseling 
Interview design and consulting

MEET OUR
PROFESSIONAL
CONSULTANTS
NOW

123 Anywhere St., Any City
123-456-7890
hello@reallygreatsite.com

GET IT
NOW


